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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật  

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  
 

(Tiếp theo Công báo số 891 + 892) 
 

Phụ lục số 4 
DANH SÁCH DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG 

HOẶC CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 
(Kèm theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội) 

 

STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Đồng Nai 43 43 41 263,61 

1 Tổng Công ty Tín Nghĩa 

Phường 
Quang 

Vinh, thành 
phố Biên 

Hòa 

Văn bản số 
10457/UBND-

CNN ngày 
24/12/2007 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
4636/QĐ-UBND, 

số 4637/QĐ-
UBND ngày 

27/12/2007 của 
UBND tỉnh      
(giao đất) 

0,89 

2 
Công ty TNHH                   
Việt Thuận Thành 

Phường 
Thống Nhất, 

thành phố 
Biên Hòa 

Giấy phép quy 
hoạch số 01/GPQH 
ngày 12/01/2012 
và số 13/GPQH 
(cấp lại lần 1) 

ngày 03/8/2017; 

Quyết định số 
3105/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2012 
và Quyết định số 
3240/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2017 

4,95 



 
4 CÔNG BÁO/Số 893 + 894/Ngày 10-12-2022 
  

STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
Văn bản số 

2011/UBND-CNN 
ngày 02/3/2018 
của UBND tỉnh 

của UBND tỉnh 
(giao đất) 

3 Công ty TNHH 1 TV  
gốm Trường Thạnh 

Phường Tân 
Hạnh, Tp. 
Biên Hòa 

Văn bản số 
6265/UBND-ĐT 
ngày 29/10/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

  1,00 

4 Doanh nghiệp Tư Nhân 
Phát Thành 

Phường Tân 
Hạnh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
7594/UBND-ĐT 
ngày 26/12/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định số 
3025/QĐ-UBND 
ngày 01/10/2014 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,50 

5 Công ty TNHH Gốm 
Thành Châu 

Phường Tân 
Hạnh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
7594/UBND-ĐT 
ngày 26/12/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định số 
3183/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2014, 

số 4087/QĐ-
UBND ngày 

02/12/2016 của 
UBND tỉnh (cho 

thuê đất) 

0,91 

6 Doanh nghiệp Tư Nhân 
Phong Sơn 

Xã Tân 
Hạnh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
6652/UBND-ĐT 
ngày 13/11/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định số 
2614/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2014 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

1,00 

7 Công ty TNHH                
Minh Luận 

Phường 
Bửu Hòa, 
thành phố 
Biên Hòa 

Văn bản số 
8204/UBND-CNN 
ngày 12/10/2009, 
số 2746/UBND-

CNN ngày 
20/4/2012 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
1132/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2011 
của UBND tỉnh 

(giao đất) 

1,52 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

8 
Công ty TNHH Đồng 
Thành 

Phường Tân 
Hạnh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
7348/UBND-ĐT 
ngày 16/12/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định số 
3003/QĐ-UBND 
ngày 01/10/2014 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

1,50 

9 
Công ty TNHH Cao 
Phong 

Phường 
Quyết 
Thăng, 

thành phố 
Biên Hòa 

Quyết định số 
2282/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2015 
của UBND tỉnh 

(phê duyệt phương 
án đấu giá QSDĐ)

Quyết định số 
1477/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 
của UBND tỉnh 
(công nhận kết 

quả trúng đấu giá) 

0,37 

10 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Tín Nghĩa - Á Châu 

Phường Tân 
Vạn, thành 
phố Biên 

Hòa 

Quyết định số 
3678/QĐ-UBND 
ngày 03/11/2016 

Quyết định số 
3263/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2010, 

số 3326/QĐ-
UBND ngày 
22/10/2019 

48,05 

11 
Công ty TNHH Gốm mỹ 
nghệ Hồng Hưng 2 

Phường Tân 
Hanh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
285/UBND-ĐT 
ngày 13/01/2014 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định số 
2999/QĐ-UBND 
ngày 01/10/2014 
và Quyết định số 
493/QĐ-UBND 
ngày 15/02/2019 

0,50 

12 Hợp tác xã Thái Dương 

Phường Tân 
Hanh, thành 

phố Biên 
Hòa 

Văn bản số 
6654/UBND-ĐT 
ngày 13/11/2013 
của UBND thành 

phố Biên Hòa 

Quyết định thuê 
đất số 3999/QĐ-

UBND ngày 
18/12/2014 

2,61 

13 
Công ty Cổ phần Du lịch 
tỉnh Đồng Nai 

Phường 
Quyết 
Thắng, 

thành phố 
Biên Hòa 

Văn bản số 
1112/UBT ngày 
17/4/2003 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
3571/QĐ.CT.UBT 
ngày 17/8/2004 

0,22 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

14 
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Đông Hưng 

Thị trấn 
Định Quán 
và xã Phú 

Vinh, huyện 
Định Quán 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47121000424 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
27/8/2014 do 

UBND tỉnh cấp 

Quyết định số 
1185/QĐ-UBND 
ngày 12/5/2015 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

5,02 

15 

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Đa Lộc 
(nay là Công ty Cổ phần 
Thương mại - Xây dựng 
Đa Lộc) 

Xã Túc 
Trưng, 

huyện Định 
Quán 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47121000366 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
31/01/2013 do 
UBND tỉnh cấp 

Quyết định số 
1113/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 4 

năm 2013 

0,31 

16 
Công ty Cổ phần môi 
trường Tân Thiên Nhiên 

Xã Bàu 
Cạn, H. 

Long Thành

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47121000323 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
27/10/2011 do 
UBND tỉnh cấp 

Quyết đinnh số 
3071/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2011 
của UBND tỉnh 

(giao đất) 

10,18 

17 
Công ty TNHH Hoàng 
Thế Mỹ 

Xã Long 
Phước, 

huyện Long 
Thành 

Văn bản số 
1022/UBND-CNN 
ngày 01/02/2008 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1946/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2010 
của UBND tỉnh 

(giao đất) 

13,03 

18 
Công ty TNHH Sản xuất 
Công nghiệp Thương mại 
Trâm Anh 

Xã Phước 
Khánh, 

huyện Nhơn 
Trạch 

Giấyphép đầu tư 
số 33/GP-ĐN do 
UBND tỉnh cấp 

Quyết định số 
543/QĐ-TTg 

ngày 14/6/2000 
của Thủ tướng 

Chính phủ; 
Quyết định số 

2911/QĐ.CT.UBT 

10,30 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
ngày 01/11/2000, 

số 2423/ 
QĐ.CT.UBT ngày 

18/6/2004, số 
693/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2009, 
số 3877/QĐ-
UBND ngày 

28/12/2009, số 
69/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2010, 
số 944/ 

QĐ.CT.UBT 
ngày 04/4/2002, số 
5900/QĐ.UBND 
ngày 28/12/2005, 

số 5894/ 
QĐ.UBND ngày 
28/12/2005 của 

UBND tỉnh 

19 
Công ty Cổ phần Taekwang 
Vina Industri 

Xã Long 
Tân, huyện 
Nhơn trạch

Quyết định số 
6625/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2006; 

Văn bản số 
280/UBND-CNN 
ngày 10/01/2007, 
số 7434/UBND-

CNN ngày 
18/9/2007 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
3679/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2010, 

số 3697/QĐ-
UBND ngày 

14/11/2019 của 
UBND tỉnh (cho 

thuê đất) 

54,99 

20 
Công TY TNHH Tập đoàn 
BITEXCO 

X Phú Hội, 
H.Nhơn 
Trạch 

Văn bản số 
3966/UBT ngày 
12/9/2003 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
4311/QĐ.UBND 
ngày 08/5/2006, 

số 2215/QĐ-
UBND ngày 

6,65 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
11/7/2008 của 

UBND tỉnh     
(giao đất) 

21 

Công ty TNHH Vạn Phúc 
(nay là Công ty TNHH 
Đầu tư và Phát triển Phúc 
Long Khang) 

Xã Phú Hội, 
huyện Nhơn 

Trạch 

Quyết định số 
1322/QĐ.CT.UBT 

ngày 07/5/2003 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
2389/QĐ.CT.UBT 
ngày 18/6/2004, 
số 240/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2010 
của UBND tỉnh   

(giao đất) 

9,08 

22 
Công ty TNHH Thương 
Mại Thái Phong 

Xã Phước 
Thiền, 

huyện Nhơn 
Trạch 

Quyết định số 
9673/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2006, 

Văn bản số 
775/UBND-CNN 
ngày 21/11/2006 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1505/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2008 
(cho thuê đất) 

3,81 

23 
Công ty Cổ phần dịch vụ 
Hàng Hải 

Xã Phú 
Thanh, 

huyện Nhơn 
Trạch 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

4765451868 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
02/5/2012, thay 
đổi lần thứ 1 ngày 

26/7/2017 do 
UBND tỉnh Đồng 

Nai cấp 

Quyết định số 
3368/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2013 

(giao đất) 

1,68 

24 
Công ty Cổ phần DIC 
Đồng Tiến 

Xã Long 
Tân, huyện 
Nhơn Trạch

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47122000241 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
09/10/2009, thay 

Quyết định số 
1545/QĐ-UBND 
ngày 11/6/2012 

và Quyết định số 
2172/QĐ-UBND 
ngày 29/7/2015 

1,03 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
đổi lần thứ nhất 

ngày 03/6/2011 do 
UBND tỉnh cấp 

của UBND tỉnh 
(giao đất) 

25 
Công ty Cổ phần Du lịch 
tỉnh Đồng Nai 

Xã Phú Hội, 
huyện Nhơn 

Trạch 

Quyế t định số 
736/1998.QĐ.CT.

UBT ngày 
07/3/1998, Văn 

bản số 1225/UBT 
ngày 03/4/2001 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
813/QĐ.CT.UBT 
ngày 26/3/2001 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,52 

26 
Công ty Cổ phần Vật tư 
nông nghiệp Đồng Nai 

Xã Phước 
Thiền, 

huyện Nhơn 
Trạch 

Quyết định số 
49/QĐ.CT.UBT 
ngày 05/01/2000 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
4828/QĐ.CT.UBT 
ngày 19/12/2001 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,06 

27 
Công ty Cổ phần vật tư 
xăng dầu COMECO 

Xã Phước 
Khánh, 

huyện Nhơn 
Trạch 

Quyết định số 
1443/QĐ.CT.UBT 
ngày 09/5/2002, 

số 3265/ 
QĐ.CT.UBT ngày 

06/9/2002 của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 
4715/QĐ.CT.UBT 
ngày 23/12/2002 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

20,00 

28 
Công ty Cổ phần đầu tư 
Xây dựng và Vật liệu 
Đồng Nai 

Xã Tân An, 
huyện Vĩnh 

Cửu 

Quyết định số 
173/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2010, 
số 2982/QĐ-
UBND ngày 
18/9/2013, số 

3045/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2013, 

Quyết định số 
3556/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2015 
của UBND tỉnh 
(công nhận kết 

quả rà soát; hình 
thức sử dụng 

thuê đất) 

1,28 



 
10 CÔNG BÁO/Số 893 + 894/Ngày 10-12-2022 
  

STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

số 2896/QĐ-
UBND ngày 

08/9/2016 (đã giao 
đất 25,3ha) 

29 
Công ty Cổ phần Miền 
Đông 

Xã Thạnh 
Phú, huyện 
Vĩnh Cửu 

Văn bản số 
126/UBND-CNN 
ngày 04/01/2008 
của UBND tỉnh; 
Giấy chứng nhận 

đầu tư số 
47121000117 

chứng nhận lần 
đầu ngày 

16/6/2008 do 
UBND tỉnh cấp; 

Văn bản số 
9026/UBND-KT 
ngày 03/11/2015 
của UBND tinh 

  3,23 

30 Hợp tác xã Hiếu Liêm 
Xã Hiếu 

Liêm, huyện 
Vĩnh Cửu 

Văn bản số 
2753/UBND-KT 
ngày 30/12/2009 
của UBND huyện 

Vĩnh Cửu 

Quyết định giao 
đất số 1192/QĐ-

UBND ngày 
20/5/2010 của 

UBND tỉnh (cho 
thuê đất) 

0,31 

31 
Công ty TNHH Hua Chi 
Việt Nam (Đài Loan) 

Khu công 
nghiệp Bàu 
Xéo, huyện 
Trảng Bom

Giấy phép đầu tư 
số 68/GP-ĐN 

ngày 01/4/2003, 
Quyết định số 

96/QĐ.CT.UBT 
ngày 09/01/2003 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1903/QĐ.CT.UBT 
ngày 03/7/2003 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

4,00 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

32 Công ty TNHH Bảo Giang 
Xã Bắc Sơn, 

huyện 
Trảng Bom

Văn bản số 
1084/UBT ngày 

24/3/1997, số 
932/UBT ngày 
16/3/2000 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
1732/QĐ.CT.UBT 
ngày 28/5/2002; 

số 2854/QĐ-
UBND ngày 
01/11/2010      
(giao đất) 

10,85 

33 
Tổng Công ty Cổ phần 
Phát triển Khu công 
nghiệp (Sonadezi) 

Thị trấn 
Trảng Bom

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47121000383 
chứng nhận lần 
đầu ngày 19/7/2013 

do UBND tỉnh 
cấp; Quyết định số
147/QĐ-SKHĐT 
ngày 10/12/2019 

của SKHĐT chấm 
dứt hoạt động của 

dự án 

Quyết định giao 
đất số 2769/QĐ-

UBND ngày 
03/9/2013 

0,64 

34 Tổng Công ty Tín Nghĩa 

Phường 
Xuân Hòa, 
thành phố 

Long khánh

Văn bản số 
158/UBND-PPLK 
ngày 28/01/2008 
của UBND thị xã 
Long Khánh (nay 
là thành phố Long 

Khánh) 

Quyết định số 
1232/QĐ-UBND 
ngày 08/5/2011 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,35 

35 
Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam 

Phường 
Xuân Bình, 
thành phố 

Long Khánh

Văn bản số 
2855/UBT ngày 
02/7/2003 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
5516/QĐ.CT.UBT 
ngày 15/11/2004 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,09 



 
12 CÔNG BÁO/Số 893 + 894/Ngày 10-12-2022 
  

STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

36 Công ty TNHH Tùng 
Bách Việt Mỹ 

Xã Quang 
Trung, 
huyện 

Thống Nhất

Văn bản số 
2105/UBND-
TNMT ngày 

07/12/2012 của 
UBND huyện 
Thống Nhất 

Quyết định số 
2747/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2013 
của UBND tỉnh 

(giao đất) 

0,49 

37 Trường THPT Hưng Đạo 
Vương 

Xã Quang 
Trung, 
huyện 

Thống Nhất

Văn bản số 
51/UBND ngày 
09/01/2014 của 
UBND huyện 
Thống Nhất 

Quyết định số 
2702/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2014 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,42 

38 
Công ty TNHH Tư vấn 
Thiết kế Xây dựng Minh 
Duyên 

Xã Xuân 
Tâm, huyện 
Xuân Lộc 

Quyết định số 
2741/QĐ-UBND 
ngày 24/8/2016, 

số 2817/QĐ-
UBND ngày 

31/8/2016 của 
UBND tỉnh phê 
duyệt phương án 

bán đấu giá quyền 
sử dụng đất 

Quyết định số 
1646/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2018 
của UBND tỉnh 
(công nhận kết 

quả trúng đấu giá 
quyền sử dụng 

đất) 

14,78 

39 Công ty TNHH Cù Lao 
Xanh 

Xã Xuân 
Tâm, huyện 
Xuân Lộc 

Văn bản số 
1219/UBND-CNN 
ngày 23/02/2012 
của UBND tỉnh; 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư số 

8778102786 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
29/7/2014, thay 
đổi lần thứ 1 ngày 

24/01/2017 do 
SKHĐT cấp 

Quyết định số 
413/QĐ-UBND 
ngày 11/2/2015, 

số 2269/QĐ-
UBND ngày 

19/7/2016 của 
UBND tỉnh      

(cho thuê đất) 

0,05 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

40 
Công ty Cổ phần thức ăn 
và thức uống Gạo 

Xã Xuân 
Hòa, huyện 
Xuân Lộc 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

47121000184 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
26/12/2008      

của UBND tỉnh 

Quyết định số 
414/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2009, 
số 774/QĐ-UBND 
ngày 25/3/2009, 

số 4259/QĐ-
UBND ngày 

30/12/2015 của 
UBND tỉnh      

(cho thuê đất) 

19,30 

41 
Công ty TNHH thương 
mại - dịch vụ 142 

Xã Phú An, 
huyện Tân 

Phú 

Văn bản số 
5588/UBND-CNN 

ngày 19/7/2007 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1241/QĐ-UBND 
ngày 17/4/2008 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất ) 

0,50 

42 
Công ty TNHH Một thành 
viên Thương mại Môi 
trường Thiên Phước 

Xã Xuân 
Mỹ, huyện 
Cẩm Mỹ 

Văn bản số 
177/UBND-CNN 
ngày 08/01/2008, 
số 6969/UBND-ĐT 
ngày 31/8/2015, 
số 5988/UBND-

CNN ngày 
11/6/2018; Giấy 

chứng nhân đầu tư 
số 47121000326 
chứng nhận lần 

đầu ngày 
31/10/2011 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 
3064/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2011 
của UBND tỉnh 

(giao đất) 

6,26 

43 

Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - Chi 
nhánh Biên Hòa 

Xã Long 
Giao, huyện 

Cẩm Mỹ 

Quyê ́t định số 
3830/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2005 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
2473/QĐ.UBND 
ngày 07/3/2006 
của UBND tỉnh 
(cho thuê đất) 

0,35 



 
14 CÔNG BÁO/Số 893 + 894/Ngày 10-12-2022 
  

STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  
ĐỒNG BẰNG SÔNG 
CỬU LONG 

99 26 40 1.031,08

  Long An 15     124,91 

  Huyện Bến Lức 5     41,66 

1 

CCN chế biến thực phẩm 
Vissan của Công ty 
TNHH MTV Việt Nam 
Kỹ nghệ súc sản 
(VISSAN) 

Xã Lương 
Bình 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

50121000144 do 
UBND tỉnh cấp 

lần đầu ngày 
05/8/2009 

Quyết định 
5209/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2005 
của UBND tỉnh 

22,40 

2 
Nhà máy luyện phôi thép, 
cán thép của Công ty 
TNHH Thép Long An 

Xã Long 
Hiệp 

Văn bản 
2374/CV-UB 

ngày 16/6/2003 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1548/QĐ-UB 

ngày 02/6/2004 
của UBND tỉnh 

7,84 

3 

Mở rộng kho chứa hàng 
thành phẩm thuộc dự án 
Nhà xưởng chế tạo khuôn 
mẫu, gia công cơ khí, đúc 
nhôm của Công ty TNHH 
MTV Tân Gia Hưng 

Xã Lương 
Bình 

Quyết định 
2125/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2018 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
1760/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2019 
của UBND tỉnh 

1,76 

4 

SX VLXD mới không 
nung từ phế thải nông -
lâm - công nghiệp (SX 
tấm lợp panel) của Công 
ty TNHH XD TM DV 
Lâm Mai 

Xã Lương 
Hòa 

  

Quyết định số 
1071/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2006, 

số 1989/QĐ-
UBND ngày 
10/8/2006, số 

1954/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2007 
của UBND tỉnh 

1,66 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

5 

Khu dân cư, biệt thự nhà 
vườn của Công ty TNHH 
TM - DV - DL Vàm Cỏ 
Đông 

Xã Thạnh 
Đức 

Văn bản số 
1393/UBND-KT 
ngày 26/4/2013 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
3331/QĐ-UBND 
ngày 06/10/2014 

và 685/QĐ-
UBND ngày 
02/3/2015 

8,00 

  Huyện Cần Giuộc 3     39,35 

6 Xưởng đóng tàu của Công 
ty TNHH Lương Cát Caric 

Xã Phước 
Vĩnh Đông

Văn bản 
3034/UBND-KT 
ngày 03/7/2006 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1115/QĐ-UBND 
ngày 08/4/2014 
của UBND tỉnh 

19,73 

7 
Đầu tư hạ tầng CCN của 
Công ty TNHH TM DV 
XD và ĐT Phát Hải 

Xã Phước 
Lý 

Văn bản 
1501/UBND-KT 
ngày 07/5/2010 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
2448/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2013 
của UBND tỉnh 

15,68 

8 Trạm nghiền xi măng của 
Công ty xi măng Phúc Sơn Xã Tân Tập

Văn bản 
3940/CV-UBND 
ngày 30/9/2004 
của UBND tỉnh 

1119/QĐ-UBND 
ngày 07/5/2009 
của UBND tỉnh 

3,94 

  Huyện Đức Hòa 1     1,19 

9 

Dự án cán tôn, xà gồ, kéo 
dây thép các loại của Công 
ty TNHH XD SX TM 
XNK Liên Hiệp Thành 

Hựu Thạnh

Văn bản số 
1958/UBND-KT 
ngày 03/5/2006 
của UBND tỉnh 

Quyết định số 
1736/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2006 
của UBND tỉnh 

1,19 

  Huyện Đức Huệ 1     25,00 

10 

Trang trại chăn nuôi và 
trồng trọt của Công ty 
TNHH TM DV SX Hải 
Hằng 

Xã Mỹ 
Thạnh Bắc 

Văn bản 
3192/UBND-NN 
ngày 08/8/2005; 
2904/UBND-KT 
ngày 26/6/2006; 
4393/UBND-KT 
ngày 13/9/2006 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
2369/QĐ-UBND 
ngày 05/10/2006; 
2483/QĐ-UBND 
ngày 19/10/2006 
của UBND tỉnh 

25,00 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Thành phố Tân An 1     0,57 

11 
Nhà máy sản xuất nước 
tinh khiết đóng chai và 
nước khoáng đóng chai 

Phường 4 

Văn bản 
1259/UBND-KT 
ngày 27/4/2011; 
1004/UBND-KT 
ngày 03/4/2012 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
2134/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2014; 
3589/QĐ-UBND 
ngày 01/9/2016 
của UBND tỉnh 

0,57 

  Huyện Thạnh Hóa 4     17,14 

12 

Xây dựng xưởng chai, 
đóng gói thuốc BVTV, sản 
xuất phân bón vi sinh của 
Công ty CP Nông nghiệp 
Mekong Asean 

Xã Tân Tây

Văn bản 
5860/UBND-KT 
ngày 19/11/2007; 
423/UBND-KT 
ngày 22/01/2008 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
403/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2008 
của UBND tỉnh 

1,60 

13 

Nhà máy chế biến nông 
sản xuất khẩu của Công ty 
CP chế biến nông sản xuất 
khẩu Sài Gòn - Việt Hưng 

Xã Tân 
Đông   

Quyết định 
3175/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2010 
của UBND tỉnh 

3,78 

14 
Nhà máy sản xuất gạo 
Gaba của Công ty TNHH 
MTV Lương thực Vĩnh An 

Xã Tân 
Đông 

Quyết định 
2251/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2010; 
2008/QĐ-UBND 
ngày 10/6/2015 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
3290/QĐ-UBND 
ngày 09/8/2016 
của UBND tỉnh 

9,70 

15 
Nhà máy sản xuất bún gạo 
của Công ty TNHH MTV 
Lương thực Vĩnh An 

Xã Tân 
Đông 

Quyết định 
2251/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2010 
của UBND tỉnh 

Quyết định 
3257/QĐ-UBND 
ngày 05/8/2016 
của UBND tỉnh 

2,06 

  Đồng Tháp 8 8 8 48,09 

  Thành phố Cao Lãnh 1 1 1 1,34 

1 Công ty Cổ thức ăn chăn 
nuôi Hùng Vương Cao 

KCN Trần 
Quốc Toản, 

Thuê lại đất KCN Quyết định số 
266/QĐ-

1,34 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
Lãnh - Dự án Nhà máy 
thức ăn chế biến thủy sản 

Phường 11, 
thành phố 
Cao Lãnh 

UBND.NĐ ngày 
03/9/2019  

  Huyện Lấp Vò 1 1 1 3,87 

2 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Phát triển đa quốc gia 
IDI - Dự án Trung tâm 
Thương mại thị trấn Lấp Vò 

Thị trấn Lấp 
Vò, huyện 

Lấp Vò 

Quyết định 
số 2837/QĐ-

UBND.HC ngày 
21/4/2011 của 
UBND huyện    

Lấp Vò 

Quyết định số 
200/QĐ-

UBND.NĐ ngày 
29/7/2021  

3,87 

  Huyện Tháp Mười 2 2 2 2,67 

3 

Ngân hàng TMCP Đông  
Á - Dự án Trụ sở làm việc 
chi nhánh huyện Tháp 
Mười 

Thị trấn Mỹ 
An, huyện 
Tháp Mười

Không có 

Quyết định số 
119/QĐ-UBND-

HC ngày 
19/5/2021 

0,17 

4 

Công ty TNHH DVTMSX 
Mỹ Yên - Dự án Nhà máy 
sấy, xay xát và lau bóng 
gạo xuất nhập khẩu Mỹ Yên 

Xã Trường 
Xuân, 

huyện Tháp 
Mười 

Không có 

Quyết định số 
289/QĐ-

UBND.NĐ ngày 
10/11/2020 

2,50 

  Huyện Cao Lãnh 2 2 2 30,40 

5 
Công ty Cổ phần 
Docimexco - Dự án Nuôi 
trồng thủy sản 

Xã Bình 
Thạnh, 

huyện Cao 
Lãnh 

Không có 

Quyết định số 
274/QĐ-UBND-

NĐ ngày 
28/10/2021 

20,00 

6 Công ty Cổ phần Docifish  

Xã Bình 
Thạnh, 

huyện Cao 
Lãnh 

Không có 
Quyết định số 

65/QĐ-UBND-NĐ 
ngày 07/4/2021 

10,40 

  Thành phố Sa Đéc 2 2 2 9,81 

7 
Ngân hàng NN&PTNT chi 
nhánh Đồng Tháp - Dự án 
Nhà kho 

Phường 2, 
thành phố 

Sa Đéc 
Không có 

Quyết định số 
32/QĐ-UBND-

NĐ ngày 
30/01/2019 

0,01 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

8 Công ty Cổ phần Docifish  

Xã Tân 
Khánh 

Đông, thành 
phố Sa Đéc

Không có 

Quyết định số 
273/QĐ-UBND-

NĐ ngày 
28/10/2021 

9,80 

  Kiên Giang 1 1 1 2,00 

  Huyện Châu Thành 1 1 1 2,00 

1 

Dự án Nhà máy xử lý 
nước thải và hệ thống 
cống thu gom nước thải 
Khu công nghiệp Thạnh 
Lộc của Công ty TNHH 
MTV Miseen 

Đường số 1, 
Khu công 

nghiệp 
Thạnh Lộc, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Kiên Giang

Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư số 
56221000021 do 
BQLKKT tỉnh 
Kiên Giang cấp 

lần đầu ngày 
22/9/2014 

Quyết định cho 
thuê đất số 

594/QĐ-UBND 
ngày 15/3/2016 

2,00 

  An Giang 3 3 0 15,40 

  Thành phố Long Xuyên 1 1 0 1,00 

1 

Khu dân cư, chợ Trung 
tâm xã Mỹ Khánh, thành 
phố Long Xuyên của Liên 
danh Công ty TNHH Xây 
dựng Tấn Vương - DNTN 
Cang Trường 

Thành phố 
Long Xuyên

Quyết định số 
1162/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 4 
năm 2016 phê 

duyệt chủ trương 
đầu tư  

  5,34 

  Huyện Thoại Sơn  1 1 0 1,40 

2 

Dự án Nhà máy chế biến 
thủy sản Bạn và Tôi của 
Công ty TNHH MTV nhà 
máy chế biến thủy sản Bạn 
và Tôi 

Huyện 
Thoại Sơn 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

521041000312 lần 
đầu ngày 01 tháng 

12 năm 2011 

  1,40 

  Huyện Chợ Mới  1 1 0 13,00 

3 

Dự án Hệ thống chế biến 
gạo, kho chứa, sân phơi 
của Công ty Cổ phẩn 
thương mại và dịch vụ 
Nam Hải An Giang 

Huyện     
Chợ Mới  

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

521031000281 lần 
đầu ngày 04 tháng 

02 năm 2010 

  13,00 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Vĩnh Long 8 1 5 76,88 

  Huyện Long Hồ 2 1 2 34,08 

1 
Nhà máy sơ chế và chế 
biến nông sản - Công ty 
Nông nghiệp Kiên Giang 

Xã Đồng 
Phú 

Công văn số 
685/UBND-KTN 
ngày 11/3/2015 

của UBND tỉnh về 
việc chấp thuận 
chủ trương cho 
Công ty Nông 

nghiệp Kiên Giang 
thuê quyền sử dụng 
đất để thực hiện 

dự án bến, bãi thu 
mua hàng nông 
sản và sơ chế để 

tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu

Quyết định số 
1174/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2015 
của UBND tỉnh 

về việc cho Công 
ty NN Kiên 

Giang thuê phần 
đất diện tích 

11.480,7m2 để 
thực hiện dự án 

“Nhà máy sơ chế 
và chế biến hàng 

nông sản”  

1,14 

2 
Nuôi trồng thủy sản - 
Công ty Cổ phần Thủy sản 
Ánh Dương Xanh 

xã Bình Hòa
Phước   

Quyết định số 
822/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2017 
của UBND Tỉnh 
ban hành về việc 
phê duyệt kết quả 

trúng đấu giá 
quyền sử dụng 
đất cho thuê đối 
với Công ty CP 
Thủy sản Ánh 
Dương Xanh 

32,94 

  Huyện Trà Ôn 1 0 1 24,30 

3 
Đầu tư NTTS và kết hợp 
DLST - Công ty TNHH 
DV-TM-XD Việt Úc  

Xã Phú 
Thành   

Quyết định số 
2094/QĐ-

UBND, ngày 
25/10/2011 của 

24,30 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
UBND tỉnh v/v 

giao đất diện tích 
243.102,8 m2 cho 

Công ty TNHH 
DV-TM-XD Việt 

Úc để sử dụng 
vào mục đích đất 

cơ sở SXKD, 
thời hạn sử dụng 

đất 50 năm 

  Huyện Vũng Liêm 2 0 2 2,69 

4 

Đầu tư xây dựng cơ sở thu 
mua và sơ chế ca cao - 
Công ty CP TM&SX 
Nông sản Thảo Li 

Xã Trung 
Hiếu 

  

Quyết định số 
2433/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2008 
của UBND tỉnh 
v/v cho Công ty 
CP Thảo Li thuê 
4.150 m2 đất để 
đầu tư xây dựng 
cơ sở thu mua và 

sơ chế ca cao 

0,41 

5 

Chăn nuôi gia súc tập 
trung - Công ty TNHH 
MTV Chăn nuôi gia súc 
Hiếu Thành 

Xã Hiếu 
Thành 

  

Quyết định số 
499/QĐ-UBND 
ngày 15/3/2017 
của UBND tỉnh 
v/v cho Công ty 

TNHH MTV 
Chăn nuôi gia 

súc Hiếu Thành 
thực hiện dự án 

chăn nuôi gia súc 
tập trung  

2,28 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Thị xã Bình Minh 3     15,81 

6 

Nhà máy đóng hộp trái cây, 
rau củ, quả Sông Hậu - 
Công ty 
WEMAKESOHAFRAM 

Phường 
Đông Thuận   

Quyết định số 
998/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2015 
của UBND tỉnh 

cho Công ty 
Wemakesohafarm 
thuê 47.819m2 
đất để thực hiện 
Dự án “Nhà máy 
đóng hộp trái 

cây, rau, củ, quả 
Sông Hậu” 

4,78 

7 

Nhà máy xay xát, chế biến 
và bảo quản nông sản, 
nông sản sau thu hoạch - 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoàng Khang 

Phường Cái 
Vồn   

Quyết định số 
1402/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2014 
của UBND tỉnh 
v/v cho Công ty 

CP Tập đoàn 
Hoàng Khang 
thuê phần đất 

diện tích 
3.964,4m2 để sử 
dụng theo hiện 
trạng nhà máy 

xay xát, chế biến 
gạo 

0,40 

8 
Xây dựng nhà máy bánh 
kẹo - Công ty Cổ phần 
bánh kẹo Hải Châu 

Phường 
Đông Thuận

Công văn số 
2158/UBND-
KTN, ngày 

20/6/2018 của 
UBND tỉnh 

Quyết định số 
1533/QĐ-UBND 
ngày 19/7/2018 
của UBND tỉnh 
Vĩnh Long về việc 
cho Công ty CP 

bánh kẹo Hải 

10,63 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 
Châu thuê 

114.408,6m2 đất 
để thực hiện dự 
án xây dựng nhà 

máy bánh kẹo 

  Trà Vinh 22 13 22 281,79 

  Thành phố Trà Vinh 5 4 5 31,05 

1 
Công ty TNHH Phát triển 
thương mại MêKong 
Center 

Khóm 6, 
Phường 7 

QĐ điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 

số 2437/QĐ-
UBND ngày 
18/6/2020 

QĐ số 1062/ 
QĐ-UBND   

ngày 01/6/2018   
(thuê đất) 

11,11 

2 Công ty Cổ phần thương 
mại dầu khí Cửu Long 

Ấp Vĩnh 
Hưng, xã 
Long Đức 

Giấy chứng nhận 
đầu tư số 

58121000112 do 
UBND tỉnh cấp 
ngày 14/4/2015 

QĐ số 192/      
QĐ-UBND ngày 

26/01/2016 
(chuyển mục 
đích), QĐ số 

193/QĐ-UBND 
ngày 26/01/2016 

(cho thuê đất) 

0,40 

3 Công ty TNHH Hiệp Long 
Petrol  

Ấp Long 
Đại, xã 

Long Đức 

QĐ điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 

số 3645/QĐ-
UBND ngày 
09/11/2020  

QĐ số 2494/ 
QĐ-UBND      

ngày 18/12/2018 
(cho thuê đất)  

0,52 

4 
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ đo 
đạc bản đồ Đại An  

Phường 6, 
thành phố 
Trà Vinh 

QĐ điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
số 233/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2021 

QĐ số 2415/QĐ-
UBND ngày 
10/12/2018      

(cho thuê đất) 

0,14 

5 Công ty cổ phần Tập đoàn 
đầu tư Hạ Long  

Phường 8, 
thành phố 
Trà Vinh 

  

QĐ số 1487/ 
QĐ-UBND      

ngày 16/9/2011 
(cho thuê đất) 

18,87 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Huyện Châu Thành 2 1 2 107,06 

6 Công ty TNHH Thương 
mại và Sản xuất Bảo Tiên 

Ấp Khánh 
Lộc, xã 

Song Lộc 

QĐ CTĐT số 
1394/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2016 

QĐ số 81/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2017 

(chuyển mục 
đích sử dụng đất) 

92,11 

7 
Công ty TNHH Kỹ thuật 
công nghiệp năng lượng 
môi trường Việt Nam 

Xã Lương 
Hòa   

QĐ số 1010/QĐ-
UBND ngày 

12/6/2017 (cho 
thuê đất) 

14,95 

  Huyện Cầu Ngang 4 4 4 4,00 

8 Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Tân Việt 

Ấp Sóc 
Mới, xã 

Long Sơn 

GCN ĐT số 
58121000074 

ngày 29/6/2011 

QĐ số 642/QĐ-
UBND ngày 

04/5/2012 (cho 
thuê đất) 

28,46 

9 DNTN Chăn nuôi           
Hiệp Mỹ 

Ấp Sóc 
Mới, xã 

Long Sơn 

GCN ĐT số 
58121000110 

ngày 13/02/2015 

QĐ số 676/QĐ-
UBND ngày 

06/5/2015 (cho 
thuê đất) 

2,01 

10 Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Trà Vinh 

Thị trấn Cầu 
Ngang 

QĐ CTĐT số 
1842/QĐ-UBND 
ngày 05/10/2017 

QĐ số 104/QĐ-
UBND ngày 

17/01/2018 (cho 
thuê đất) 

0,60 

11 Hợp tác xã Nhị Trường Xã Nhị 
Trường 

QĐ CTĐT điều 
chỉnh số 

1458/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2018 

QĐ số 1696/QĐ-
UBND ngày 

23/8/2018 (cho 
thuê đất) 

0,08 

  Huyện Trà Cú 4 1 4 39,94 

12 Công ty TNHH             
Gia Hoàng 

Ấp Trạm, 
xã Phước 

Hưng 
  

QĐ số 1857/QĐ-
UBND ngày 
11/12/2007 

(chuyển mục 
đích sử dụng đất) 

0,97 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

13 
Công ty CP Đầu tư Xây 
dựng Chợ Lợi Nhân 

Ấp Chợ, xã 
Tập Sơn, 
huyện Trà 

Cú 

QĐ CTĐT số 
1544/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2018 

QĐ số 2277/QĐ-
UBND ngày 

14/11/2018 (cho 
thuê đất) 

0,38 

14 
Công ty cổ phần Lưới thép 
Trà Vinh 

Công ty cổ 
phần Lưới 
thép Trà 

Vinh 

  

QĐ số 317/QĐ-
UBND ngày 

24/02/2010 (giao 
đất) 

6,34 

15 Công ty TNHH SeoTra 

Xã Ngãi 
Xuyên và xã 
Lưu Nghiệp 

Anh 

  

QĐ số 1401/QĐ-
UBND ngày 

29/7/2010 (cho 
thuê đất) 

32,25 

  Thị xã Duyên Hải 5 2 5 99,54 

16 
Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật và Thương Mại 
Hoàng Quý 

Ấp Thống 
Nhất, xã 

Long Toàn 

GCN ĐT số 
58221000021 

ngày 05/3/2015 do 
Ban Quản lý Khu 
kinh tế Trà Vinh 

cấp 

QĐ số 1088/QĐ-
UBND ngày 
29/6/2015 

(chuyển mục 
đích sử dụng đất) 

14,18 

17 
Công ty TNHH SX TM 
DV Vận tải Quán Anh 

Ấp Láng 
Cháo, xã 

Dân Thành
  

QĐ số 1282/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2017 

(chuyển mục 
đích sử dụng đất) 

13,22 

18 
Công ty TNHH Xây dựng 
Hàm Giang 

Xã Dân 
Thành 

QĐ CTĐT số 
1953/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2016 

QĐ số 77/QĐ-
BQLKKT ngày 
03/6/2019 (cho 

thuê đất) 

62,00 

19 
Công ty TNHH Nhà nông 
thôn 

Xã Trường 
Long Hòa 

  

QĐ số 663/QĐ-
CTT ngày 
21/4/2004       

(cho thuê đất) 

2,80 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

20 
Công ty TNHH Tân Sinh 
Việt 

Xã Long 
Hữu   

QĐ số 115/QĐ-
UBND ngày 
18/01/2013      
(giao đất) 

7,34 

  Huyện Càng Long 1 1 1 0,15 

21 Công ty TNHH Cooltop 

Ấp Trung, 
xã Đại 
Phước, 

huyện Càng 
Long 

QĐ CTĐT số 
530/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2017  

Quyết định số: 
819 và 821/QĐ-

UBND cùng 
ngày 18/5/2017 
(cho thuê đất) 

0,15 

  Huyện Tiểu Cần 1 0 1 0,05 

22 
Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội  

Khóm 2, thị 
trấn Tiểu 

Cần 
  

QĐ số 2124/QĐ-
UBND ngày 
16/12/2011      
(giao đất)  

0,05 

  Cần Thơ 3 0 0 58,71 

1 
Tổ hợp văn phòng - trung 
tâm thương mại - khách 
sạn HD bank tower 

Phan Đình 
Phùng, 

phường Tân 
An, quận 

Ninh Kiều 

    0,13 

2 
Khu dân cư Lô số 6 (Công 
ty CP Xây dựng TM địa 
ốc Hồng Loan) 

KV 5, 
phường 
Hưng 

Thạnh, quận 
Cái Răng 

    37,04 

3 
Chợ chuyên doanh lúa gạo 
Thốt Nốt 

KV Thới 
Hòa 1, 
phường 

Thới Thuận, 
quận Thốt 

Nốt 

    21,54 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Hậu Giang 15 0 0 187,26 

  Thành phố Vị Thanh 5     9,00 

1 
Công ty TNHH Mekong 
(dự án trung tâm thương 
mại dịch vụ) 

Nguyễn 
Công Trứ, 
phường 1 

  
QĐ số 703/QĐ-

UBND ngày 
13/3/2006 

0,20 

2 

Công ty TNHH đầu tư Đại 
Phát (dự án nhà máy chế 
biến lương thực, thức ăn 
gia súc, thủy sản) 

CCN-TTCN 
thành phố 
Vị Thanh, 

phường VII

2870/UBND-
NCTH ngày 
23/12/2010 

QĐ số 453/QĐ-
UBND ngày 
17/3/2011 

3,44 

3 
Công ty Cổ phần 586 Hậu 
Giang (Dự án nhà máy sản 
xuất gạch Tuynel) 

CCN-TTCN 
thành phố 
Vị Thanh, 

phường VII

  
QĐ số 1587/QĐ-

UBND ngày 
07/9/2007 

4,64 

4 
Ngân hàng TMCP 
ĐT&PT Việt Nam - chi 
nhánh Hậu Giang 

Phường V   
QĐ số 2481/QĐ-

UBND ngày 
13/12/2006 

  

5 
Công ty TNHH MTV ĐTPT 
Nguyễn Kim Hậu Gian 

Phường I   
QĐ số 208/QĐ-

UBND ngày 
09/12/2015 

0,72 

  Huyện Châu Thành 8     176,49 

6   
KCN      

Sông Hậu 
    8,00 

7   
KCN      

Sông Hậu 
    5,00 

8   
KCN       

Sông Hậu 
    87,10 

9   
KCN      

Sông Hậu 
    40,00 

10   
KCN      

Sông Hậu 
    14,00 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

11   KCN      
Sông Hậu     9,19 

12   KCN      
Sông Hậu     7,00 

13   KCN      
Sông Hậu     6,20 

  Huyện Châu Thành A 2     1,76 

14   KCN Tân 
Phú Thạnh     1,10 

15   KCN Tân 
Phú Thạnh     0,66 

  Sóc Trăng 4 0 4 28,94 

  Huyện Trần Đề 1 0 1 0,09 

1 Doanh nghiệp tư nhân 
Thủy sản Thanh Tiến  

Cảng cá 
Trần Đề, ấp 

Cảng, thị 
trấn Trần Đề

  

Quyết định số 
2080/QĐ-UBND 
ngày 06/9/2016 
của UBND tỉnh 

0,09 

  Huyện Châu Thành 3 0 3 28,85 

2 Công ty Cổ phần Thủy sản 
Sóc Trăng 

Khu công 
nghiệp An 
Nghiệp, xã 
An Hiệp 

  
Quyết định số 

31/QĐ.BQL.06 
ngày 10/10/2006 

8,23 

3 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Một thành viên Bia 
Sài Gòn - Sóc Trăng  

Khu công 
nghiệp An 
Nghiệp, xã 
An Hiệp 

  

Quyết định số 
150/QĐ-UBND 
ngày 20/7/2011 
của UBND tỉnh 

12,81 

4 Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Sao Ta  

Lô B, Khu 
công nghiệp 
An Nghiệp, 
xã An Hiệp

  

Quyết định số 
13/QĐ.BQL.04 

ngày 05/11/2004 
của Ban Quản lý 

các Khu công 
nghiệp tỉnh 

7,81 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

  Bạc Liêu 14 0 0 40,71 

1 
Công ty Cổ phần Thức ăn 
thủy sản Tomking 

Phường 8, 
thành phố 
Bạc Liêu 

    0,08 

2 
Công ty TNHH XD -      
TM - DL Công Lý 

Vĩnh Trạch 
Đông, tp 
Bạc Liêu 

    5,39 

3 
Công ty TNHH TM - DV 
DL Cẩm Quyên 

Phường 7, 
tp Bạc Liêu

    0,16 

4 
Doanh nghiệp tư nhân Lý 
Toản 

Phường Nhà 
Mát, tp Bạc 

Liêu 
    12,91 

5 
Công ty Cổ phần đầu tư 
xây dựng Thiên Long 

Phường 5, 
tp Bạc Liêu

      

6 
Công ty Cổ phần quốc tế 
Phương Đông 

Phường Nhà 
Mát, tp Bạc 

Liêu 
    9,48 

7 
Công ty TNHH thủy sản 
Đông Hải 

Xã Vĩnh 
Trạch Đông, 
tp Bạc Liêu

    3,71 

8 
Công ty TNHH sản xuất 
giống thủy sản Đức 
Nguyên 

Phường Nhà 
Mát, tp Bạc 

Liêu 
    0,10 

9 
Công ty TNHH MTV 
Hưng Thịnh 

Xã Phong 
Thanh, 
TXGR 

    1,46 

10 
Công ty TNHH xây dựng 
dịch vụ thương mại Phước 
Vinh 

Phường Hộ 
Phòng, 
TXGR 

    3,59 

11 
Công ty lương thực Bạc 
Liêu 

Ninh Quới A,
Hồng Dân 

    1,59 
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STT 
Tên dự án,              
công trình, 
chủ đầu tư  

Địa chỉ    
dự án,     

công trình 

Văn bản,        
quyết định      
về dự án        
đầu tư 

Quyết định thu 
hồi đất, Quyết 
định giao, cho 
thuê, chuyển 
mục đích sử 

dụng đất  

Diện 
tích đất 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 

12 
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư xây dựng công trình 
Hòa Bình 

Xã Vĩnh 
Hưng, 

huyện Vĩnh 
Lợi 

    1,05 

13 
Công ty Cổ phần 
SABECO Sông Hậu 

Thị trấn 
Châu Hưng, 
huyện Vĩnh 

Lợi 

    0,68 

14 
Công ty Cổ phần nước 
sạch Đông Hải 

Thị trấn 
Gành Hào, 

huyện Đông 
Hải 

    0,51 

  Cà Mau 6 0 0 166,40 

  Thành phố Cà Mau 3     4,47 

1 
Dự án trung tâm điện ảnh - 
DVTM 

Phường 2     0,07 

2 
Dự án Khu đô thị mới 
Thiên Phong 

Phường 1     3,97 

3 
Dự án Khu dịch vụ, văn 
hóa, thể thao cao cấp 

Phường 9     0,43 

  Huyện U Minh 2     34,59 

4 
Dự án ĐTXD nhà máy sản 
xuất gạch không nung... 

Ấp 6, xã 
Khánh An 

    4,59 

5 
Dự án trung tâm khảo 
nghiệm và sản xuất mía 
giống 

Ấp Tân 
Phú, xã 

Khánh An 
    30,00 

  Huyện Dầm Dơi 1     127,34 

6 
Khu du lịch sinh thái kết 
hợp nuôi động vật hoang dã 

Ấp Tân 
Hiệp, xã 
Tân Dân 

    127,34 

 


